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  12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 

  
Tiết 1 

12C1, 

12C7       
GDTC 

12C6, 

12C8 

12C1, 

12C7 

12C6, 

12C8 

12C9, 

12C10 

12C9, 

12C10 

  Văn N.Trung Địa Văn Địa KTPL KTPL 

Thứ 2 Tiết 2 Đông V         Thư Đông V Thư Tra Tra 

  
Tiết 3 

12C1, 

12C9       

12C5, 

12C7 
GDTC 

12C5, 

12C7 

12C8, 

12C10 

12C1, 

12C9 

12C8, 

12C10 

  Toán Địa N.Trung Địa Toán Toán Toán 

  Tiết 4 Thủy       Lộc   Lộc Hưu Thủy Hưu 

  
Tiết 1           

12C6, 

12C9 

12C7, 

12C8 

12C7, 

12C8 

12C6, 

12C9   

  Văn CNN CNN Văn 

Thứ 3 Tiết 2           Quý Liễu Liễu Quý   

  
Tiết 3           

12C6, 

12C8 

12C7, 

12C9 

12C6, 

12C8 

12C7, 

12C9 
GDTC 

  Văn Địa Văn Địa Trường 

  Tiết 4           Quý Linh Quý Linh   

  
Tiết 1   

GDTC 
12C3, 

12C10 
GDTC 

12C5, 

12C6 

12C5, 

12C6 

12C7, 

12C8 

12C7, 

12C8   

12C3, 

12C10 

  N.Trung Văn Quân Sử Sử Toán Toán Văn 

Thứ 4 Tiết 2     Diệu V   Huệ Huệ Hà T Hà T   Diệu V 

  
Tiết 3   

12C2, 

12C4 
GDTC 

12C2, 

12C4 
Văn 

  
GDTC 

12C8, 

12C10   

12C8, 

12C10 

  Văn N.Trung Văn Vân Quân Sử Sử 

  Tiết 4   Diệu V   Diệu V       Huệ   Huệ 

  
Tiết 1               

GDTC 
    

  Trường 

Thứ 5 Tiết 2                     

  Tiết 3                     

  Tiết 4                     

  
Tiết 1 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4 

Toán 
12C6, 

12C8 

12C7, 

12C10 

12C6, 

12C8 
GDTC 

12C7, 

12C10 

  Anh Anh Anh Anh Hằng T Toán Địa Toán Trường Địa 

Thứ 6 Tiết 2 Hòa Hòa Hòa Hòa   Thanh Tin Thanh   Tin 

  
Tiết 3 

GDTC 
12C2, 

12C3 

12C2, 

12C3 
Toán 

12C5, 

12C6, 

12C7, 

12C8, 

12C9, 

12C10 

12C5, 

12C6, 

12C7, 

12C8, 

12C9, 

12C10 

12C5, 

12C6, 

12C7, 

12C8, 

12C9, 

12C10 

12C5, 

12C6, 

12C7, 

12C8, 

12C9, 

12C10 

12C5, 

12C6, 

12C7, 

12C8, 

12C9, 

12C10 

12C5, 

12C6, 

12C7, 

12C8, 

12C9, 

12C10 

  Trường Toán Toán Hằng T Anh Anh Anh Anh Anh Anh 

  Tiết 4   Trung T Trung T   Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa Hòa 

  
Tiết 1 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C5, 

12C6 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C5, 

12C6 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C5, 

12C6 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C5, 

12C6 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C5, 

12C6 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C5, 

12C6 

  

12C8, 

12C9 

12C8, 

12C9   

  Lý Lý Lý Lý Lý Lý Sử Sử 

Thứ 7 Tiết 2 Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa   Huệ Huệ   

  
Tiết 3 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C7 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C7 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C7 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C7 

12C5, 

12C6, 

12C8 

12C5, 

12C6, 

12C8 

12C1, 

12C2, 

12C3, 

12C4, 

12C7 

12C5, 

12C6, 

12C8     

  Sử Sử Sử Sử KTPL KTPL Sử KTPL 

  Tiết 4 Huệ Huệ Huệ Huệ Tra Tra Huệ Tra     

 

 

 


